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                                                                     Phụ lục 1 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  

Môn: PHƯƠNG NGỮ HỌC TIẾNG KHMER  

1. Số tín chỉ/đvht: 02 

-  Lý thuyết: 01 

- Thực hành: 01 

2. Đối tượng học:  Bậc học: Đại học 

Ngành: Ngôn ngữ Khmer 

           Hệ: Chính quy 

3. Điều kiện tiên quyết/song hành:   

4. Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ 

có khả năng: 

4.1. Về kiến thức: 

- Nhận biết các thuật ngữ công cụ, đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên 

cứu của phương ngữ học; 

-Xác định cơ sở phân chia phương ngữ của một ngôn ngữ, các bình diện biểu hiện 

biến thể ở các phương ngữ;  

- Vận dụng phân chia tiếng Khmer Nam Bộ theo các tiêu chí của phương ngữ học;  

- Miêu tả đặc điểm của các phương ngữ tiếng Khmer Nam Bộ; 

-  Xác định vai trò của phương ngữ đối với ngôn ngữ toàn dân nói chung và vai trò 

của phương ngữ tiếng Khmer Nam Bộ  đối với tiếng Khmer toàn dân nói riêng. 

4.2. Về kỹ năng chuyên môn: 

- Vận dụng các tiêu chí của phương ngữ học để phân chia phương ngữ tiếng 

Khmer Nam Bộ 

- Miêu tả các phương ngữ tiếng Khmer Nam Bộ trên các bình diện biểu hiện của 

chúng. 

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm: 

- Nhận thức về vai trò của phương ngữ đối với ngôn ngữ toàn dân trong tiếng 

Khmer Nam Bộ. 

- Xóa bỏ thái độ kì thị, xem thường các biến thể phương ngữ so với ngôn ngữ sách 
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vở. 

- Giao tiếp đạt hiệu quả tốt nhất. 

5. Nội dung môn học:  

Chủ đề/bài học Số tiết 

Lý thuyết Thực hành HT khác 

Chương I: Đối tượng nghiên cứu của phương ngữ 03 0  

Chương II: Các tiêu chí phân chia phương ngữ 05 05  

Chương III: Quan hệ giữa phương ngữ với ngôn 

ngữ toàn dân 

03 02  

Chương IV: Phương pháp nghiên cứu phương ngữ  02 05  

Chương V: Các bình diện biểu hiện của phương 

ngữ 

07 08  

Chương VI: Phương ngữ tiếng Khmer Nam Bộ 10 10  

6. Đánh giá: Chương IV: Phương pháp nghiên cứu phương ngữ 

 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

- Điểm quá trình: 50%   

- Điểm kết thúc: 50% 

 Nội dung đánh giá cuối môn học  

- Các tiêu chí phân chia phương ngữ 

- Quan hệ giữa phương ngữ với ngôn ngữ toàn dân 

- Phương pháp nghiên cứu phương ngữ 

- Các bình diện biểu hiện của phương ngữ 

- Phương ngữ tiếng Khmer Nam Bộ 

7. Tài liệu học tập  

- Sách, giáo trình chính: 

+ TLGD : Phương ngữ học và phương ngữ tiếng Khmer (lưu hành nội bộ của Trường ĐH 
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trà Vinh) 

- Sách tham khảo 

+ Bình Nguyên Lộc , “Tiếng địa phương”, Bách khoa, Sài Gòn, các số 37, 37, 40, 41, 43, 

45, 47, 51 

+ Cao Xuân Hạo, “Nhận xét về các nguyên âm của một phương ngữ tỉnh Quảng Nam”, 

Tạp chí ngôn ngữ số 2, 1986 

+ Đinh lê Thư , “Những biến thể về phương thức cấu tạo phụ âm đầu trong các tiếng địa 

phương Miền Bắc”, Ngôn ngữ số 1, 1984 

+ Hoàng Thị Châu, “Thổ ngữ và làng xã Việt Nam. Nông thôn Việt Nam trong lịch sử”, 

NXB KHXH, HN 

+ Hoàng Thị Châu, “Vài nét về địa lí ngôn ngữ học Đông Dương”, Ngôn ngữ số, 1985 

                                                                      Trà Vinh, ngày 15 tháng 2 năm 2019                 

Bộ môn Sư phạm Ngữ văn Giảng viên biên soạn 

 

 

            

 

                  

 Giảng viên phản biện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


